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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Một cần cẩu nâng một contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m (tính theo sự di chuyển của trọng tâm contenơ). Lấy 
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g9,8m/s
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, chọn mốc thế năng ở mặt đất. Thế năng trọng trường của contenơ khi nó ở độ cao 2m là


A. 58800J
B. 85800J
C. 60000J
D. 11760J

Câu 2. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao 
[image: image2.wmf]h1,25m

=

. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn 
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 (theo phương ngang). Lấy 
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. Thời gian rơi của bi là


A. 0,25s
B. 0,35s
C. 0,5s
D. 0,125s

Câu 3. Một tụ điện có 
[image: image5.wmf]C1 F
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 được tích điện với hiệu điện thế cực đại 
[image: image6.wmf]0
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. Sau đó cho tụ điện phóng điện qua một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 
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. Coi 
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. Để hiệu điện thế trên tụ điện bằng một nửa giá trị cực đại thì khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm nối tụ với cuộn dây là


A. 
[image: image9.wmf]9
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.
B. 
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.
C. 
[image: image11.wmf]5

5.10s

-

.
D. 
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Câu 4. Hai viên bi sắt kích thước nhỏ, mang các điện tích 
[image: image13.wmf]1
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 và 
[image: image14.wmf]2
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, đặt cách nhau một khoảng r. Sau đó các viên bi được phóng điện sao cho điện tích các viên bi chỉ còn một nữa điện tích lúc đầu, đồng thời đưa chúng đến cách nhau một khoảng 0,25r thì lực tương tác giữa chúng tăng lên 

A. 2 lần.
B. 4 lần.
C. 6 lần.
D. 8 lần.
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Câu 5. Khi cho nam châm xuyên qua vòng dây treo như hình vẽ thì chúng tương tác: 

A. Đẩy nhau


B. Ban đầu hút nhau, khi xuyên qua rồi thì đấy nhau


C. Ban đầu đẩy nhau, khi xuyên qua rồi thì hút nhau 

D. Hút nhau
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Câu 6. Hai dao động điều hòa có đồ thị li độ - thời gian như hình vẽ. Tổng vận tốc tức thời của hai dao động có giá trị lớn nhất là 

A. 
[image: image15.wmf]20 cm/s
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.
B. 
[image: image16.wmf]50 cm/s
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C. 
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D. 
[image: image18.wmf]100 cm/s

p


Câu 7. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 
[image: image19.wmf]0
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. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là 
[image: image20.wmf]l

, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 


A. 
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Câu 8. Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha:


A. 
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B. 
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C. 
[image: image27.wmf]3,5

p

 
D. 
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Câu 9. Đặt điện áp 
[image: image29.wmf](

)

0

uUcos100tV

3

p

æö

=p-

ç÷

èø

 vào hai đâu một tụ điện có điện dung 
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. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch. 


A. 
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C. 
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Câu 10. Một lăng kính có góc chiết quang 
[image: image35.wmf]0
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 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 
[image: image36.wmf]đ
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 và đối với ánh sáng tím là 
[image: image37.wmf]t
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. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là


A. 4,5 mm.
B. 36,9 mm.
C. 10,1 ram.
D. 5,4 mm.

Câu 11. Cho phản ứng hạt nhân sau: 
[image: image38.wmf]7
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. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1 gam Hêli là


A. 
[image: image39.wmf]23
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. 
B. 
[image: image40.wmf]20
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. 
C. 
[image: image41.wmf]19
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. 
D. 
[image: image42.wmf]26
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Câu 12. Chọn câu sai. Một người đi bộ trên một con đường thẳng. Cứ đi được 10 m thì người đó lại nhìn đồng hồ và đo khoảng thời gian đã đi. Kết quả đo được ghi trong bảng sau:
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A. Vận tốc trung bình trên đoạn đường 10m lần thứ 1 là 1,25m/s.


B. Vận tốc trung bình trên đoạn đường 10m lần thứ 3 là 1,00m/s. 

C. Vận tốc trung bình trên đoạn đường 10m lần thứ 5 là 0,83m/s.


D. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 0,91 m/s

Câu 13. Một thí nghiệm được thực hiện với khối không khí chứa trong bình cầu và ngăn với khí quyển bằng giọt thủy ngân như hình vẽ. Khi làm nóng hay nguội bình cầu thì biến đổi của khối khí thuộc loại nào? 
A. Đẳng áp
B. Đẳng tích

C. Đẳng nhiệt
D. Bất kì

Câu 14. Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125
[image: image45.wmf]F
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 và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 
[image: image46.wmf]H
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. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là


A. 7,52 A.
B. 7,52 mA.
C. 15 mA.
D. 0,15 A.
Câu 15. Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 
[image: image47.wmf]0
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 bằng cách cho dòng điện 1 A đi qua một điện trở 
[image: image48.wmf]7
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. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là


A. 10 phút.
B. 600 phút.
C. 10 s.
D. 1 h.

Câu 16. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự 
[image: image49.wmf]f25 cm
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, đặt cách thấu kính 25cm. Ảnh 
[image: image50.wmf]AB
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 của AB qua thấu kính là


A. ảnh thật, trước thấu kính, cao gấp hai lần vật.


B. ảnh ảo, trước thấu kính, cao bằng nửa lần vật. 

C. ảnh thật, sau thấu kính, cao gấp hai lần vật.


D. ảnh thật, sau thấu kính, cao bằng nửa lần vật

Câu 17. Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu bên dưới gắn với một quả cầu và kích thích cho hệ dao động với chu kì 0,4s. Cho 
[image: image51.wmf]22

gm/s

=p

. Độ dãn của lò xo khi ở vị trí cân bằng là


A. 0,4 cm
B. 4 cm
C. 40 cm
D. 
[image: image52.wmf]4/10
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 cm

Câu 18. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây?


A. Sóng cơ học có tần số 10Hz.
B. Sóng cơ học có tần số 30kHz.


C. Sóng cơ học có chu kỳ 
[image: image53.wmf]20s

m

.
D. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0ms. 

Câu 19. Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image54.wmf]0,16
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, tụ điện có điện dung 
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 mắc nối tiếp. Tần số dòng điện qua mạch là bao nhiêu thì có cộng hưởng xảy ra?


A. 50 Hz.
B. 250 Hz.
C. 60 Hz.
D. 25 Hz.

Câu 20. Một máy biến áp có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 3000 vòng, ở cuộn thứ cấp là 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A. Cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là 

A. 2,00 A.
B. 1,41 A.
C. 2,83 A.
D. 72,0 A.
Câu 21. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào:


A. thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B. môi trường mà ánh sáng truyền trong đó.


C. nhiệt độ nguồn sáng.

D. cả ba ý trên.

Câu 22. Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một tia laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52mm, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 
[image: image56.wmf]7
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  và công suất của chùm laze là 
[image: image57.wmf]5
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 MW. Số phôtôn có trong mỗi xung là 

A. 
[image: image58.wmf]29

2,62.10

 hạt
B. 
[image: image59.wmf]25

2,62.10

 hạt.
C. 
[image: image60.wmf]15

2,62.10

 hạt.
D. 
[image: image61.wmf]20
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 hạt.

Câu 23. Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 
[image: image62.wmf]0,45 m

m

 với công suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 
[image: image63.wmf]0,60 m

m

 với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là


A. 1
B. 20/9
C. 2
D. 3/4
Câu 24. Sự phóng xạ là phản ứng hạt nhân loại nào?


A. Toả năng lượng.

B. Thu năng lượng.


C. Có thể toả hoặc thu.

D. Không toả, không thu.

Câu 25. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng 
[image: image64.wmf](
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. Đưa vật lên trên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm rồi thả nhẹ. Lấy 
[image: image65.wmf]2

g10m/s

=

. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là


A. 30 cm/s.
B. 45 cm/s.
C. 23,9 cm/s.
D. 24,5 cm/s.

Câu 26. Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng 
[image: image66.wmf]k50 N/m
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, một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện 
[image: image67.wmf]q5C
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. Khối lượng 
[image: image68.wmf]m200 g
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. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu 
[image: image69.wmf]t0
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 kéo vật tới vị trí lò xo giãn 4 cm rồi thả nhẹ đến thời điểm 
[image: image70.wmf]t0,2 s
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 thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,2 s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có độ lớn 
[image: image71.wmf]E105 V/m
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. Lấy 
[image: image72.wmf]22
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. Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là


A. 
[image: image73.wmf]25 cm/s.
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B. 
[image: image74.wmf]20 cm/s.
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C. 
[image: image75.wmf]30 cm/s.
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D. 
[image: image76.wmf]19 cm/s.
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Câu 27. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image77.wmf]0,6 m

m

. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân sáng bậc 4 nằm ở hai điểm M và N. Dịch màn quan sát một đoạn 50 cm theo hướng ra 2 khe Y-âng thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với lúc đầu là


A. 7 vân.
B. 4 vân.
C. 6 vân.
D. 2 vân.

Câu 28. Dùng một prôtôn có động năng 5,58 MeV bắn phá hạt nhân 
[image: image78.wmf]23
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 đứng yên sinh ra hạt và hạt X. Phản ứng không bức xạ. Biết động năng hạt 
[image: image79.wmf]a

 là 6,6 MeV. Tính động năng hạt nhân X.


A. 
[image: image80.wmf]X
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;
B. 
[image: image81.wmf]X
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; 
C. 
[image: image82.wmf]X

W8,52 MeV
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; 
D. 
[image: image83.wmf]X
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;

Câu 29. Vật có khối lượng 
[image: image84.wmf]m160g
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 được gắn vào phía trên lò xo có độ cứng 
[image: image85.wmf]k64N/m
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 đặt thẳng đứng, đầu dưới của lò xo cố định. Giả sử vật dao động điều hòa dọc theo phương thẳng đứng dọc theo trục lò xo (
[image: image86.wmf]2
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). Từ vị trí cân bằng, ấn vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 2,5cm và bông nhẹ. Lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên giá đỡ là


A. 1,760 N; 1,44 N.
B. 3,2 N; 1,6 N.
C. 3,2N; 0N.
D. 1,6N; 0N.

Câu 30. Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10cm có hiệu điện thế giữa hai bản là 100V. Một electrôn có vận tốc ban đầu 
[image: image87.wmf]6
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 chuyển động dọc theo đường sức về bản âm. Tính đoạn đường nó đi được cho đến khi dừng lại. Biết điện trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng lực:


A. 7,1cm
B. 12,2cm
C. 5,1cm
D. 15,2cm

Câu 31. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R 
[image: image88.wmf](
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 và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng 
[image: image89.wmf]l

 và 
[image: image90.wmf]x6
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. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là


A. 26
B. 24
C. 22.
D. 20.
Câu 32. Biết đồng vị phóng xạ 
[image: image91.wmf]14

6

C

 có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho là


A. 1910 năm.
B. 2865 năm.
C. 11460 năm.
D. 17190 năm. 

Câu 33. Cho mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng 
[image: image92.wmf](
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. Tại thời điểm 
[image: image93.wmf]1
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 giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 
[image: image94.wmf]22A,606V

. Tại thời điểm 
[image: image95.wmf]2
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 giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 
[image: image96.wmf]26A,602V

. Dung kháng của tụ điện bằng


A. 
[image: image97.wmf]202
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B. 
[image: image98.wmf]203
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C. 
[image: image99.wmf]30
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D. 
[image: image100.wmf]40
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Câu 34. Trên mặt mặt nước tại hai điểm A, B có hai nguồn sóng kết hợp hai dao động cùng pha, lan truyền với bước sóng 
[image: image101.wmf]l

, khoảng cách 
[image: image102.wmf]AB11
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. Hỏi trên đoạn AB có mấy điểm cực đại dao động ngược pha với hai nguồn (không kể A, B)


A. 13.
B. 23.
C. 11.
D. 21

Câu 35. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 
[image: image103.wmf]80
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 thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB và của đoạn mạch AB tương ứng là


A. 
[image: image104.wmf]3
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 và 
[image: image105.wmf]5

8

.
B. 
[image: image106.wmf]3
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 và 
[image: image107.wmf]113

160

 
C. 
[image: image108.wmf]1

17

 và 
[image: image109.wmf]2

2


D. 
[image: image110.wmf]1
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 và 
[image: image111.wmf]3

4


Câu 36. Mắc một điện trở 
[image: image112.wmf]14
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 vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 
[image: image113.wmf]1
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 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện này là 8,4 V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện lần lượt bằng


A. 
[image: image114.wmf]Nng
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B. 
[image: image115.wmf]Nng

P5,4W;P5,04W

==



C. 
[image: image116.wmf]Nng
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D. 
[image: image117.wmf]Nng
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Câu 37. Bình điện phân có anốt làm bằng kim loại của chất điện phân có hóa trị 2. Cho dòng điện 0,2 A chạy qua bình trong 16 phút 5 giây thì có 0,064g chất thoát ra ở điện cực. Kim loại dùng làm anot của bình điện phân là


A. niken
B. sắt
C. đồng
D. kẽm

Câu 38. Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image118.wmf](
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 vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm 
[image: image119.wmf](
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 và tụ điện C với 
[image: image120.wmf]Rr

=

. Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời 
[image: image121.wmf]AM

u

 và 
[image: image122.wmf]NB
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 vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là 
[image: image123.wmf]305V

. Giá trị của 
[image: image124.wmf]0
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 bằng:


A. 
[image: image125.wmf]1202V

.
B. 120V.
C. 
[image: image126.wmf]602V

.
D. 60 V.

Câu 39. Chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image127.wmf]l

 vào bề mặt một kim loại có công thoát êlectron bằng 
[image: image128.wmf]A2eV
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. Hứng chùm êlectron quang điện bứt ra cho bay vào một từ trường đều B với 
[image: image129.wmf]4
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, theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo các êlectron quang điện bằng 23,32mm. Bước sóng 
[image: image130.wmf]l

 của bức xạ được chiếu là bao nhiêu?


A. 
[image: image131.wmf]0,75m
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B. 
[image: image132.wmf]0,6m
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C. 
[image: image133.wmf]0,5m
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D. 
[image: image134.wmf]0,46m
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Câu 40. Cho một đoạn mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm của cuộn dây có thể thay đổi được. Khi thay đổi giá trị của L thì thấy ở thời điểm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở cực đại thì điện áp này gấp bốn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì điện áp này so với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở khi đó gấp:


A. 4,25 lần.
B. 2,5 lần.
C. 41ần.
D. 
[image: image135.wmf]42

 lần.
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